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DANH SÁCH NỮ ĐĂNG KÝ DỰ LỄ KHAI GIẢNG 
 Năm học 2017-2018
(Ngày 17/11/2017)
	STT
	Họ và tên SV
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Đặng Thùy Nga
	17C1-CNM1
	

	2
	Hồ Thị Yến Nhi
	17C1-CNM1
	

	3
	Huỳnh Thị Như Hà
	17C1-CNM1
	

	4
	Nguyễn Thị Yến Nga
	17C1-CNM1
	

	5
	Nguyễn Thị Thùy Duyên
	17C1-CNM1
	

	6
	Phạm Thị Ngọc Huyền
	17C1-CNM1
	

	7
	Nguyễn Thị Ninh
	17C1-CNM1
	Vắng

	8
	Nguyễn Hồng Phấn
	17C1-CNM1
	

	9
	Trần Thị Trà
	17C1-CNM1
	

	10
	Phạm Thị Hồng Nhi
	17C1-CNM1
	

	11
	Lý Thị Xuân Nhi
	17C1-CNM1
	

	12
	Võ Thị Thanh Trúc
	17C1-CNM1
	Vắng

	13
	Lê Thị Tuyết Nhung
	17C1-CNM1
	

	14
	Châu Hồng Nhung
	17C1-CNM1
	

	15
	Nguyễn Thị Thảo Nguyên
	17C1-CNM1
	

	16
	Bạch Thị Kim Thảo
	16CĐ-MTT1
	

	17
	Nguyễn Thị Thuý Hoa
	16CĐ-MTT1
	

	18
	Lê Thị Bích Ngọc
	16CĐ-MTT1
	

	19
	Bùi Thị Thanh Vy
	16CĐ-MTT1
	

	20
	Nguyễn Thị Liễu
	16CĐ-MTT1
	

	21
	Nguyễn Lê Kim Yến
	16CĐ-MTT1
	

	22
	Nguyễn Thị Mỹ Diễm
	16CĐ-MTT1
	

	23
	Trần Thị Mộng Tưởng
	16CĐ-MTT1
	

	24
	Lê Đỗ Ngọc Trâm
	16CĐ-MTT1
	

	25
	Tạ Thị Mỹ Lệ
	16CĐ-MTT2
	

	26
	Nguyễn Phương Nghi
	16CĐ-MTT2
	

	27
	Nguyễn Thị Anh Thi
	16CĐ-MTT2
	

	28
	Hồ Thị Kim Giang
	16CĐ-MTT2
	

	29
	Nguyễn Thị Lệ Quyên
	16CĐ-MTT2
	

	30
	Mai Tuyết Phụn
	16CĐ-MTT2
	

	31
	Lương Thị Hồng Luyến
	16CĐ-MTT2
	

	32
	Trần Thị Sen
	16CĐ-MTT2
	

	33
	Cao Thị Mỹ Dung
	16CĐ-MTT2
	

	34
	Vũ Tường Lan Vi
	16CĐ-MTT2
	

	35
	Nguyễn Thị Mơ
	15CĐ-MTT1
	

	36
	Lê Thị Mỹ Kiều
	15CĐ-MTT1
	

	37
	Hoàng Khánh Linh
	15CĐ-MTT1
	

	38
	Trần Ngọc Xuân Hương
	15CĐ-MTT1
	

	39
	Võ Thị Kim Ngoan
	15CĐ-MTT1
	

	40
	Nguyễn Hoàng Quỳnh Như
	15CĐ-MTT2
	Vắng

	41
	Đinh Thị Bích Thủy
	
	Mới thêm vào danh sách chiều 15 sau diễn tập


DANH SÁCH NAM ĐĂNG KÝ DỰ LỄ KHAI GIẢNG 
Năm học 2017-2018
(Ngày 17/11/2017)
	STT
	Tên 
	Lớp
	Ghi chú

	1
	Nguyễn Tấn Lộc 
	17C1-ĐĐT3
	

	2
	Nghiêm Xuân Linh
	16CD 010
	

	3
	Lê Tiến Dũng
	15CD 02
	Vắng

	4
	Huỳnh Tuấn Hùng
	17C1-ĐĐT3
	

	5
	Phan Huy Thuận
	17C1 CN08
	

	6
	Lê Hoài Nam
	15CD-ĐCN2
	

	7
	Trần Quý Trung
	17C1-ĐĐT3
	

	8
	Trương Phi Kiệt
	15CD-ĐCN2
	

	9
	Hồng Bảo Ân
	15CD Ô
	Vắng

	10
	Nguyễn Trung Tín
	15CĐ Ô
	Vắng

	11
	Tạ Tiến Trường
	15CĐ N0
	Vắng

	12
	Ngô Công Luân
	17C1-CN07
	

	13
	Huỳnh Hòa Nam
	16C17-CTM
	

	14
	Dương Quang Thiện
	17C1-ĐĐT1
	Vắng

	15
	Huỳnh Tấn Hùng
	17C1-DDT3
	Vắng

	16
	Lê Văn Nhã
	16CĐ-01Ô
	

	17
	Ngô Quang Trưởng
	16CĐ-MTT2
	

	18
	Võ Thanh Sang
	17C1-07
	

	19
	Nguyễn Dũng Tiến
	17C1-CN07
	

	20
	Trần Thế Huy
	16TC-NĐT
	Vắng

	21
	Trần Hoàng Nhạc
	17TKW1
	Vắng

	22
	Vũ Quang Huy
	17C TKW1
	Vắng

	23
	Phạm Cao Chánh
	15CĐ-ĐCN2
	

	24
	Trần Minh Thân
	16CĐ 01O
	

	25
	Trương Đình Nghĩa
	17C1-TKW1
	Vắng

	26
	Nguyễn Ngô Hoàng Sang
	15CĐ-ĐCN2
	

	27
	Nguyễn Xuân Đạt
	17C1-TKW1
	Vắng

	28
	Trần Duy Khánh
	15CD02
	Vắng

	29
	Huỳnh Khánh Đông
	17C1-LTM2
	Vắng

	30
	Nguyễn Thiện Nghĩa
	16CĐ-TP2
	Vắng

	31
	Phú Cường
	16CĐ-ĐCN5
	

	32
	Tuấn Vũ
	16CĐ-ĐCN5
	Vắng

	33
	Đăng Quân
	16CĐ-ĐCN5
	

	34
	Nguyễn Chí Hậu
	16CĐ-ĐCN5
	

	35
	Quốc Đạt
	16CĐ-ĐCN5
	

	36
	Nguyễn Tấn Huy
	May
	

	37
	Trần Ngọc Nhân
	16CĐ-ĐCN5
	

	38
	Bùi Chung Tiến
	16CĐ-MTT1
	

	39
	Nguyễn Hoài Nam
	16CĐ-ĐCN5
	

	40
	Nguyễn Giang Sơn
	16CĐ-MTT1
	

	41
	Nguyễn Văn Tiền
	16CĐ-ĐCN5
	

	42
	Cao Thanh Quang
	16CĐ-MTT1
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